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Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2019



CHỈ THỊ
Về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


Những năm qua, trong xu thế phát triển Internet Việt Nam nói chung, Internet trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng đã có bước phát triển nhanh và tác động tốt tới nhiều lĩnh vực của đời sống, góp phần vào việc đưa thông tin đến với người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, nhiều dịch vụ giải trí trên mạng ra đời với nhiều loại hình đa dạng và phong phú. Trong đó, dịch vụ giải trí bằng hình thức trò chơi điện tử công cộng trực tuyến (Gọi tắt là game online) phát triển mạnh và cuốn hút nhiều đối tượng tham gia, đặc biệt là thế hệ thanh thiếu niên. Hiện nay có một số bộ phận thanh thiếu niên chưa sử dụng Internet vào mục đích học tập, nâng cao trình độ, kiến thức mà chỉ dùng internet để chơi trò chơi điện tử hoặc truy cập vào các trang thông tin điện tử không lành mạnh. Tuy nhiên, do tốc độ phát triển nhanh của công nghệ thông tin và nhu cầu của người chơi, nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã xuất bản nhiều trò chơi với nội dung không phù hợp với văn hóa, đạo đức, phong tục, tập quán của Việt Nam, mang tính chất bạo lực và chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt nội dung, kịch bản của trò chơi điện tử. Điều này đã làm ảnh hưởng đến tư tưởng của một bộ phận không nhỏ cộng đồng người chơi game, đặc biệt là giới trẻ. Hiện tượng học sinh bỏ học chơi game và lối sống buông thả, bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng. Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh chỉ vì lợi nhuận đã bất chấp tác hại, hoạt động vi phạm các quy định của pháp luật.
Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo đúng các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đến mọi người dân, đặc biệt là đối tượng thanh niên, học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức của xã hội đối với những tác động tích cực và tiêu cực của Internet và trò chơi điện tử công cộng, giúp người dân hiểu rõ và chủ động khai thác, tự sàng lọc những thông tin hữu ích, phát huy những mặt tích cực, đồng thời hạn chế những mặt tiêu cực của loại hình dịch vụ này.
b) Xây dựng và triển khai nội quy sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng tại các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
c) Công khai trên trang thông tin điện tử của Sở danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn; danh sách các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản và danh sách các trò chơi G1 đã bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản; thông báo cho các chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn danh sách các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản và danh sách các trò chơi G1 đã bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản.
d) Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trong việc phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, G2, G3, G4, các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
e) Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thường xuyên thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn, kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trực tuyến để có biện pháp ngăn ngừa và xử lý nghiêm đúng quy định của pháp luật hiện hành.
f) Thành lập Đoàn thanh tra hoặc tham mưu cho UBND Tỉnh thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thực hiện việc thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất, xử lý các vi phạm của các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định của pháp luật.
g) Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet ngưng cung cấp dịch vụ đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi vi phạm bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.
2. Công an Tỉnh: 
a) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa phối hợp với phòng, ban chức năng của UBND huyện, thị xã, thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo an toàn trên lĩnh vực an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh.
b) Ban hành hoặc trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về an ninh thông tin.
c) Tổ chức công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về an ninh thông tin.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
a) Phổ biến, hướng dẫn các quy định khi sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trực tuyến cho người lao động, thanh niên, học sinh, phụ huynh theo đúng quy định; chủ động theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gần trường học vi phạm các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng  quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý. 

b) Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường, tăng cường quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian ở trường và thời gian ở nhà; tuyên truyền nâng cao ý thức và trách nhiệm của học sinh trong khai thác, sử dụng dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Trong đó, cần tập trung chỉ đạo:

- Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh rà soát, quản lý chặt chẽ học sinh, nắm chắc đối tượng học sinh cá biệt thường xuyên chơi game để có biện pháp giáo dục phù hợp, kịp thời thông báo đến phụ huynh những học sinh thường xuyên bỏ học, nghỉ tiết học không có lý do chính đáng hoặc không có giấy xin phép của phụ huynh. Trường hợp cá biệt cần thẩm định giấy xin phép, tránh trường hợp mượn người làm đơn thay phụ huynh.
- Giáo viên tổ chức dạy thêm: phải gửi danh sách học sinh học thêm, thời gian học sinh học thêm đến hiệu trưởng trường và phụ huynh học sinh để cùng phối hợp với nhà trường quản lý, thông báo kịp thời đến trường và phụ huynh đối với các em học sinh nghỉ tiết học thêm để có biện pháp giáo dục.
- Nhà trường thực hiện nghiêm việc kỷ luật học sinh, nghiêm cấm tất cả các học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Phối hợp với UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa hướng dẫn, chỉ đạo Phòng đăng ký kinh doanh các huyện, thị xã, thành phố trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 35 Điều 1 của Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng như sau:

+ Trường hợp là Đại lý internet của hộ kinh doanh không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thì cấp phép với tên gọi là “Đại lý Internet”.

+ Trường hợp là Điểm truy nhập internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thì cấp phép với tên gọi là “Điểm truy nhập Internet công cộng”.

+ Trường hợp là điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là Đại lý internet của hộ kinh doanh thì cấp phép với tên gọi là “Đại lý Internet và Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng”.

+ Trường hợp là  điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là Điểm truy nhập internet công cộng của doanh nghiệp thì cấp phép với tên gọi là “Điểm truy nhập internet công cộng và Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng”.

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng vi phạm các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa: 
a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước và của tỉnh về việc khai thác, sử dụng dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Hướng dẫn thủ tục, thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trong việc kinh doanh dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
b) Thực hiện quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quản lý; Chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin tăng cường tổ chức, thực hiện việc thanh tra, kiểm tra định kỳ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đảm bảo tất cả các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn phải được thanh tra hoặc kiểm tra ít nhất 2 lần/năm; phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn thường xuyên theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc khi nhận được phản ánh, khiếu nại từ nhân dân; xử lý nghiêm các doanh nghiệp, hộ gia đình vi phạm về giờ giấc đóng, mở cửa, hoặc để cho người sử dụng truy cập vào các website, các trò chơi điện tử công cộng có tính chất bạo lực, đồi trụy, cờ bạc…. Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh khi kiểm tra trên địa bàn quản lý.
c) Rà soát lại toàn bộ các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quản lý; kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, giấy phép đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.
d) Công khai danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thuộc địa bàn quản lý trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện; ưu tien dành một Mục riêng (Banner) trên trang thông tin điện tử và thống nhất chung với tên gọi “Danh sách Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” để cập nhật danh sách; đồng thời thông báo Sở Thông tin và Truyền thông khi thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoặc gửi bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.
e) Định kỳ hàng Quý (trước ngày 15 của tháng cuối của mỗi Quý) tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông).
6. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet:
a) Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định tại Điều 7 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
b) Thực hiện ký hợp đồng đại lý Internet với các điểm truy nhập Internet công cộng và chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố; bảo đảm tính đúng, đủ, chính xác giá cước theo hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông.
c) Phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý Internet đến các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.
d) Chịu sự kiểm soát, chấp hành nghiêm túc các quy định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.
e) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của đại lý Internet; phạt vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với đại lý Internet vi phạm hợp đồng ký kết với doanh nghiệp và quy định pháp luật liên quan. Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông các trường hợp vi phạm để phối hợp xử lý. Ngưng cung cấp dịch vụ đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
7. Trách nhiệm của các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:
a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Đảm bảo điều kiện kinh doanh, ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, và thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện hoạt động và trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Điều 8, Điều 9, Điều 35, Điều 36 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Khoản 35, Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng).
b) Niêm yết công khai bảng nội quy sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng do Sở Thông tin và Truyền thông ban hành, kích thước nội quy tối thiểu phải đảm bảo chiều ngang 60 cm, chiều cao 80 cm và công khai Danh sách cập nhật các trò chơi điện tử G1 (trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp) đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt nội dung, kịch bản tại địa điểm kinh doanh kèm theo phân loại trò chơi theo độ tuổi tại nơi mọi người dễ nhận biết nhất.

c) Cung cấp dịch vụ truy nhập Internet theo chất lượng và giá cước trong hợp đồng đại lý Internet; Thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.
d) Không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 08 giờ sáng hôm sau.
e) Từ chối cung cấp dịch vụ đối với người sử dụng dịch vụ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm (theo Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng) hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
f) Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
8. Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai: 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và các các nội dung của Chỉ thị này để các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, người sử dụng và nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện; kịp thời đưa tin, bài, phóng sự biểu dương ngành, đơn vị, địa phương làm tốt, tăng cường các tin, bài phê phán đối với những địa phương làm chưa nghiêm theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ, ngành có liên quan.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Chỉ thị, định kỳ hàng Quý báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh để chỉ đạo./.
	Nơi nhận:                                                     
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trong tỉnh;

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; 
- Đài PTTH Đồng Nai, Báo Đồng Nai,

Báo Lao động Đồng Nai;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Lưu: VT, KGVX.
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